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BẢNG ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH THEO NGHỊ QUYẾT 128/NQ-CP 

(cập nhật 10h ngày 31/12/2021) 
 

STT 
HUYỆN/THỊ 

XÃ/THÀNH PHỐ 

Tiêu chí 1 

Số ca mắc mới tại cộng 

đồng/100.000 người/tuần 

Tiêu chí 2 
Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở 

lên được tiêm ít nhất 1 liều 

vắc xin phòng COVID-19 

Đạt 80% người từ 50 

tuổi trở lên tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-

19 

Cấp độ 

dịch 
Tuần 

trước 

Tuần 

này 
Tỷ lệ 

I Xã, thị trấn       

1 Sông Phan 02 03 41 129% 91% Cấp 1 

2 Tân Phúc 01 01 16 99% 100% Cấp 1 

3 Tân Minh 03 02 38 97% 98% Cấp 1 

4 Thắng Hải 04 01 51 109% 91% Cấp 2 

5 Tân Thắng 07 07 80 101% 109% Cấp 2 

6 Sơn Mỹ 07 09 132 99% 93% Cấp 2 

7 Tân Xuân 07 07 85 100% 112% Cấp 2 

8 Tân Hà 08 02 80 125% 103% Cấp 2 

9 Tân Đức 10 05 134 105% 118% Cấp 2 

10 Tân Nghĩa 23 15 154 99% 98% Cấp 3 

II Huyện Hàm Tân 72 52 87 105% 101% Cấp 2 
 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- BCĐ PCD COVID-19 huyện; 

- Lưu: VP, TTYT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Nam 
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